
STT Mã SV Họ và tên Tên lớp Tên tổ Phòng thi Ca thi Ghi chú

1 02250913 Hoàng Thị Huệ CH34 Tâm thần 203A 08h30

2 02250456 Nguyễn Thanh Hải CH34 Tai mũi họng 203A 08h30

3 02250783 Trần Thị Thuỳ Linh CH34 KTXNYH 203A 08h30

4 02251138 Đinh Ngọc Quý CH34 Y học cổ truyền 203A 08h30

5 02250334 Trần Quang Trường CH34 Y học cổ truyền 203A 08h30

6 02250165 Nguyễn Thanh Hằng CH34 Y học cổ truyền 203A 08h30

7 02250833 HoàNg TrọNg QuyếT CH34 Y học cổ truyền 203A 08h30

8 02251613 Khammy Sisouk CH34 Sản phụ khoa 203A 08h30

9 02250609 Hoàng Thu Trang CH34 Da liễu 203A 08h30

10 02251619 Kong Rithy CH34 PTTM 203A 08h30

11 02251614 Saybounmee Dim CH34 Sản phụ khoa 203A 08h30

12 02251616 Phetsaykham Phengphachan CH34 Sản phụ khoa 203A 08h30

13 02251611 Lavinat Sorinpan CH34 Sản phụ khoa 203A 08h30

14 02250730 Trương Hồng Quang CH34 Kĩ thuật XNYH 203A 08h30

15 02251607 Boualay Khamphou CH34 Ngoại khoa 203A 08h30

16 02251615 Kou Tula CH34 Nhi khoa 203A 08h30

17 02251617 Ourk Punnreay CH34 Nội khoa 203A 08h30

18 02251612 Toula Phonekhamma CH34 Nhi khoa 203A 08h30

19 02250593 Phùng Văn Thiện CH34 Điều dưỡng 203A 08h30

20 02250302 Nguyễn Văn Chinh CH34 Nội khoa 203A 08h30

21 02250490 Phạm Thị Kiều CH34 Điều dưỡng 203A 08h30

22 02250102 Phạm Thị Ngọc Huyền CH34 Nội khoa 203A 08h30

23 02250586 Lương Thị Phương CH34 Nội khoa 203A 08h30

24 02251603 Phan Sovandara CH34 Ngoại khoa 203A 08h30

25 02250061 Trần Việt Khánh CH34 Nội khoa 203A 08h30

ĐỐI TƯỢNG : CH33 34 NCS - LẦN (2025-2026)

2. Địa điểm: Nhà A6

Chú ý : Sinh viên phải có mặt trước giờ thi 15 phút
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26 02250201 Lê Văn Huy CH34 Nội khoa 203A 08h30

27 02250574 Dương Thị Thu Quyên CH34 Nội khoa 203A 08h30

28 02250803 Cà Văn Phú CH34 Ngoại khoa 203A 08h30

29 02251621 Yuth Chanrina CH34 Nội khoa 203A 08h30

30 02251604 Panyathong Hathavongsa CH34 Ngoại khoa 203A 08h30
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